
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái bao gồm địa giới hành chính thành phố Móng Cái và 9 xã 
của huyện Hải Hà, có diện tích đất tự nhiên khoảng 69.504ha chiếm 11,1% diện tích đất của tỉnh 
Quảng Ninh (Trong đó diện tích đất tự nhiên của thành phố Móng Cái 51.836 ha chiếm 74,6%, 
diện tích đất tự nhiên của 9 xã huyện Hải Hà 17.668 ha chiếm 25,4% diện tích đất của KKTCK 
Móng Cái).

Tiềm năng Thế mạnh 
khu kinh tế cửa khẩu móng cái

Vị trí địa kinh tế, chính trị

Hình 1: Vị trí KKTCK Móng Cái
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109 xã, thị trấn của huyện Hải Hà gồm các xã Quảng Điền, Quảng Phong và Phú Hải, thị trấn Quảng Hà, các xã Quảng Thắng, 
Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái Chiên
2Số liệu có sự chênh lệch so với số liệu trong Quyết định QĐ 19/2009/QĐ-TTg do trước đây chỉ tính diện tích 5.000 ha tại các xã 
của Hải Hà nằm trong KCN Hải Hà, phần diện tích còn lại của các xã (Quảng Điền, Quảng Phong, Phú  Hải) là 3.307 ha chưa 
được đưa vào trong Tờ trình trình Chính phủ.

KKTCK Móng Cái nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh: Phía Bắc giáp thành phố Đông Hưng, 
Khu Phòng Thành (Trung Quốc).

Phía Tây giáp một số xã của huyện Đầm Hà và huyện Vân Đồn; 

Phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông (Vịnh Bắc Bộ) có bờ biển dài 85 km và phía Nam có 
đảo Vĩnh Thực, đảo Cái Chiên.

Với lợi thế địa lý “giáp biển, giáp biên giới”, thông ra biển thuận lợi, KKTCK Móng Cái có vị trí địa 
kinh tế và địa chính trị chiến lược, là một trong những cầu nối trực tiếp và quan trọng trong việc 
thúc đẩy hợp tác với ASEAN và Đông Bắc Á; có nhiều tiềm năng về phát triển sản xuất, du lịch, 
thương mại và dịch vụ vận tải.
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Tài nguyên đất, địa hình
điều kiện tự nhiên

Theo Quyết định 19/2012/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về  
việc thành lập KKTCK Móng Cái 
và Quyết định 1226/QĐ-TTg ngày 
31/7/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, 
tổng diện tích của KKTCK Móng Cái 
là 121.197 ha. Theo đó, phần lớn 
diện tích đất được sử dụng vào mục 
đích nông nghiệp (xấp xỉ 70% tổng 
diện tích đất). Khoảng 15% diện 
tích đất còn chưa được sử dụng có 
thể được đưa vào sử dụng cho mục 
đích công nghiệp, nông nghiệp 
hoặc mục đích khác.

Khí hậu

Khí hậu đặc trưng của KKTCK Móng Cái là khí 
hậu nhiệt đới duyên hải, tương đối ôn hòa, trong 
năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa hè nóng ẩm, 
mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 10 và mùa đông 
khô lạnh, có gió Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 đến 
tháng 3 năm sau. 

nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trong khoảng 
22,4-23,0oC, nhiệt độ trung bình cao nhất là 30-
34oC, nhiệt độ trung bình thấp nhất vào mùa đông 
xuống tới 5-15oC. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày 
và đêm tương đối lớn từ 10-12oC.

độ ẩm không khí: Trung bình hàng năm 
khoảng 81%, cao nhất là tháng 3, 4 với độ ẩm 92%, 
thấp nhất là tháng 10, tháng 11 với độ ẩm 75%.

Lượng mưa hàng năm: Thuộc một trong các 
vùng có lượng mưa lớn của cả nước, tuy nhiên 
lượng mưa không đều, bình quân 3.120 mm/năm; 
cao nhất đạt 3.311mm/năm, thấp nhất là 1.926 
mm. Mùa Hè có mưa nhiều, kéo dài từ tháng 4 
đến tháng 10, lượng mưa tập trung chiếm 93% 
tổng lượng mưa cả năm. Mùa Đông có mưa ít, bắt 
đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, 
lượng mưa nhỏ chỉ chiếm 7% lượng mưa cả năm. 
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 Tài nguyên biểnTài nguyên rừng

kktck Móng cái có đường bờ biển dài 
khoảng 85 km (trong đó 50 km thuộc thành 
phố Móng Cái và 35 km chiều dài bờ biển 
thuộc địa phận huyện Hải Hà), diện tích bãi 
triều lớn; có điều kiện thuận lợi phát triển 
ngành thủy sản, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng 
và chế biến hải sản. Vùng biển là nơi sinh 
sống của nhiều hải sản quý có giá trị kinh 
tế cao như tôm he, cá song, sá sùng, ngọc 
trai, hải sâm,... Trữ lượng hải sản có thể khai 
thác hàng năm khoảng 5.000 – 6.000 tấn tại 
Móng Cái và 9.000 tấn tại Hải Hà.

Diện tích bãi triều tại KKTCK Móng Cái có 
điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản là 
3.420,9 ha (trong đó: nuôi thủy sản lợ, mặn 
3.282,72 ha, nuôi cá nước ngọt 138,18 ha), 
ngoài ra nuôi ngoài bãi triều có trên 988 ha, 
tổng sản lượng nuôi trồng bình quân hàng 
năm đạt 4.128 tấn. 

Về biển, Móng Cái có bãi biển Trà Cổ dài 
và đẹp, đây là lợi thế lớn để phát triển du lịch, 
phát triển cảng biển và giao thông đường 
thủy. Đảo Vĩnh Thực của Móng Cái và đảo 
Cái Chiên của Hải Hà không chỉ là một tài 
nguyên du lịch tiềm năng mà còn là nguồn 
khai thác thủy sản lớn.

Móng Cái hiện có 29.524 ha đất 
lâm nghiệp, chiếm 57,0% diện tích đất 
tự nhiên; trong đó, đất rừng phòng hộ 
là 17.324,59 ha chiếm 58,7% diện tích 
đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất là 
12.199,64 ha chiếm 41,3% diện tích đất 
lâm nghiệp. Diện tích đất rừng tại 9 xã 
Hải Hà nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu 
là 6.655 ha, chiếm 37,7% tổng diện tích 
đất tự nhiên của 9 xã; trong đó, đất rừng 
phòng hộ là 2.400 ha, chiếm 36,06% 
diện tích đất lâm nghiệp và đất rừng sản 
xuất là 4.255 ha, chiếm 63,94%.

thảm thực vật rất đa dạng và phong 
phú về chủng loại với 1027 loài thuộc 
6 ngành và 171 họ. Một số ngành lớn 
như ngành mộc lan có 951 loài, ngành 
dương xỉ 58 loài, ngành thông 11 loài. 
Về động vật có khoảng 120 loài, trong 
đó lưỡng cư 11 loài, bò sát 15 loài, chim 
67 loài, thú 34 loài.

Nhìn chung, diện tích rừng và độ che 
phủ rừng của KKTCK Móng Cái có xu 
hướng tăng dần trong những năm gần 
đây do trồng rừng đạt kết quả khả quan. 
Bên cạnh đó Móng Cái còn có 13.759 ha 
diện tích rừng đặc dụng (khu Ramsar 
Móng Cái).
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Sông suối và hồ

KKTCK Móng Cái có mạng lưới sông, suối gồm:

• Sông Ka Long: Bắt nguồn từ Trung 
Quốc ở độ cao 700 m, sông dài 773 km và 
chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ 
ra Biển Đông. Sông Ka Long có 5 nhánh lớn 
chảy qua Việt Nam, qua KKTCK Móng Cái có 2 
nhánh là Ka Long và Bắc Luân. Chiều dài sông 
chảy qua Việt Nam là 65 km. 

• Sông Tràng Vinh bắt nguồn từ các 
đỉnh núi cao 700 – 800 m ở phía Tây Bắc 
thành phố Móng Cái, chảy qua hồ Tràng 
Vinh rồi ra biển. 

• Sông Hà Cối bắt nguồn từ vùng núi cao 
trên 500 m, có chiều dài 28 km, diện tích lưu 
vực khoảng 118,4 km2, lưu lượng dòng chảy lớn 
nhất 1.190 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,69 m3/s.

• Sông Tài Chi bắt nguồn từ vùng núi phía 
Bắc, có chiều dài 24,4 km, diện tích lưu vực 
sông 82,4 km2, lưu lượng dòng chảy lớn nhất 
1.490 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,72 m3/s.

KKTCK Móng Cái rất giàu tài nguyên thiên 
nhiên có cảnh quan hùng vĩ và tiềm năng lớn 
để phát triển du lịch sinh thái. Những điểm 
đến chính bao gồm ngũ hồ: Tràng Vinh, Quất 
Đông, Đoan Tĩnh, Kim Tinh, Phình Hồ, và Núi 
Tổ Chim; Núi Pa Nai (Hải Sơn). Ngoài ra còn có 
rất nhiều hệ thống sông suối nhỏ, độ dốc lớn, 
dòng chảy ngắn, mùa khô ít có tác dụng cho 
sản xuất và đời sống do có lưu lượng dòng 
chảy nhỏ. 

Dân số và nguồn lao động

Dân số trẻ: KKTCK Móng Cái có dân 
số trẻ với số lượng ngày càng tăng. Tính 
đến năm 2014, toàn KKTCK Móng Cái có 
126.599 người (dân số Móng Cái là 96.472 
người, trong đó 54.900 người trong độ 
tuổi lao động (nam 15-59 tuổi, nữ từ 15-
54) tương đương với 58% dân số); 9 xã Hải 
Hà có tổng số dân là 30.127 người. Dân 
số và lao động là nền tảng quan trọng 
trong sự phát triển của KKTCK Móng Cái. 

Dự báo dân số: Theo tốc độ tăng 
trưởng dân số tự nhiên hiện nay, dự báo 
dân số KKTCK Móng Cái sẽ đạt khoảng 
147.000 dân vào năm 2020. Tuy nhiên, 
tính thêm cả lượng dân số nhập cư dự 
kiến, tổng dân số vào năm 2020 có thể 
đạt trên 177.000 người. Tính đến năm 
2030, theo Quyết định 1626/QĐ-TTg 
ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ, dân số KKTCK Móng Cái khoảng 
340.000 - 350.000 người.
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Tiềm năng và định hướng 
phát triển các ngành kinh tế.

Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển vào khu KKTCK Móng Cái theo 03 trụ cột là 
thương mại, du lịch và công nghiệp chế biến-chế tạo.

NGUỒN: Phân tích của tổ tƣ vấn 

KKTCK Móng Cái sẽ trở thành một trung tâm thƣơng mại quốc tế mở với 
các ngành CN chế biến – chế tạo phát triển và sản phẩm du lịch đa dạng 

Việt Nam 

TRUNG QUỐC 
Nam Ninh 

Đông Hƣng  

Tỉnh Quảng Tây 

Hà Nội 

Móng Cái 

THƢƠNG MẠI: Cửa ngõ 
thƣơng mại quốc tế 

 Một trung tâm thƣơng mại 
biên giới với khả năng tiếp 
cận chiến lƣợc sang Trung 
Quốc và ASEAN 

 Hợp lực với KKT Vân Đồn 
 Ngành và sản phẩm đột 

phá: Thƣơng mại điện tử 

CÔNG NGHIỆP: Trung tâm 
phát triển các ngành công 
nghiệp chế biến – chế tạo 

 Vị trí chiến lƣợc và chi phí 
cạnh tranh  

 Ngành và sản phẩm đột 
phá: dệt may, sản xuất 
thực phẩm & đồ uống, và 
sản xuất linh kiện ô tô 

DU LỊCH: Điểm đến về mua 
sắm, văn hóa và du lịch sinh 
thái  
 Những lợi thế tự nhiên và tâm 

linh của KKTCK Móng Cái, và 
các điểm du lịch lân cận nhƣ 
Hạ Long, các đảo sinh thái của 
Vân Đồn theo quy hoạch 

 Ngành và sản phẩm đột phá: 
trung tâm mua sắm tổng hợp 
dạng outlet 

Ba lĩnh vực ƣu tiên trong phát triển kinh tế 

Hạ Long 
Vân Đồn 

0 

1. Về phát triển thương mại
1.1 Tiềm năng phát triển thương mại.
- Vị trí địa lý là một trong những lợi thế cốt lõi của KKTCK, đặc biệt đối với ngành kho vận, 

do Móng Cái nằm gần thị trường Nam Trung Quốc. Do đó, KKTCK Móng Cái có lợi thế đặc 
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NGUỒN: Phòng thống kê Thành phố Móng Cái; DESTATIS 
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Đến năm 2020, ngành thƣơng mại có thể đóng góp 240 triệu USD vào GDP 
và thƣơng mại điện tử  là cơ hội tạo đột phá 

THƢƠNG MẠI 

Thƣơng mại đóng góp vào GDP KKTCK MC 
Giá trị GDP, triệu USD, giá so sánh năm 2010 Thƣơng mại điện tử  là cơ hội tạo đột phá 

▪ 2 mô hình kinh doanh khác biệt 
– Sàn giao dịch thƣơng mại điện tử  
– Mô hình nền tảng nhà cung cấp  

▪ Tập trung vào thị trƣờng nam Trung 
Quốc; dựa trên các nền tảng nhƣ 
Alibaba.com 

▪ Các cơ sở thƣơng mại của Móng 
Cái có thể bán các sản phẩm hàng 
may mặc hoặc đồ nội thất Việt Nam 

Mô tả 

Doanh số thƣơng mại điện tử 
Quảng Tây, Tỷ USD 

Tiềm 
năng 

1 

+25%  22,6 

2020 2012 

3,8 

biệt trong việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng với chi phí thấp bằng đường bộ so với các 
thành phố khác của Việt Nam. Lợi thế này đặc biệt phát huy đối với các mặt hàng thực phẩm 
nhanh hỏngvà sẽ đem lại giá trị to lớn khi KKTCK Móng Cái phát triển hoạt động thương mại 
thực phẩm. Đây có thể trở thành ngành hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Trung Quốc 
(giá trị 6 tỷ USD năm 2020). 

- Là một cửa khẩu quốc tế và khu kinh tế “cửa khẩu”, Móng Cái có lợi thế về thương mại 
so với các khu kinh tế khác tại Việt Nam. Chức năng phi thuế quan của KKT kết hợp với chức 
năng cửa khẩu của KKTCK Móng Cái tạo điều kiện cho các ngành chế xuất đáp ứng nhu cầu 
nước ngoài. 

- Tác động tích cực từ Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái. Ngoài ra, một số hiệp định, chương 
trình hợp tác kinh tế khu vực khác như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và việc 
khởi động Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2016 cũng mang lại những cơ hội và cả thách thức 
nhất định đối với sự phát triển thương mại, du lịch của KKTCK Móng Cái.
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1.2. Định hướng thu hút đầu tư phát triển thương mại:
Thương mại và dịch vụ vận tải được xác định là những hoạt động cốt lõi trong định hướng 

phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Móng Cái ưu tiên thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực 
xuất - nhập khẩu, phân phối thiết bị công nghiệp, trữ lạnh, dịch vụ dệt may, thương mại điện tử 
(E-commerce).

Phân phối thiết bị 

Trữ lạnh  

Mua sắm dệt may 

Phân phối thiết bị công nghiệp, trữ lạnh và mua sắm dệt may là các cơ hội 
bổ sung cho ngành thƣơng mại tại KKTCK Móng Cái 

NGUỒN: McKinsey; Niên giám thống kê thành phố Móng Cái (2009-2012); Euromonitor 

THƢƠNG MẠI 

24 27 30 34 38 43 

12 2013 

+12%/năm 

11 10 09 2008 

Quy mô thị trƣờng, Tỷ USD 

Nhu cầu thực phẩm đóng gói tại Nam Trung 
Quốc, Tỷ USD 

▪ Các dịch vụ mua sắm hàng dệt may mới 
▪ Dịch vụ tìm nguồn giúp ngƣời mua tìm 

kiếm nguyên liệu dệt may 

Cơ sở chính 

▪ Trữ lạnh quy mô lớn, chủ yếu để kinh 
doanh thực phẩm sang Trung Quốc 

▪ Sản phẩm vận chuyển bao gồm thịt đông 
lạnh và làm mát từ hàng quá cảnh và 
sản xuất tại địa phƣơng trong tƣơng lai 

Mô tả 

Nhập khẩu công 
nghiệp nặng 
(thiết bị) Các mặt hàng 

XNK khác 

100% = 3 tỷ USD 

Kim ngạch XNK của VN, %, 2012 ▪ Các doanh nghiệp cho thuê và phân phối 
thiết bị công nghiệp 

▪ Phục vụ các ngành khai khoáng, xây 
dựng và các ngành khác của tỉnh 

66 

34 

+1.150% ~1.000 

Kéo sợi 

60-80 

Marketing, bán 
buôn bán lẻ 

2 

8



Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành một trong những trung tâm dịch vụ tài chính 
của tỉnh Quảng Ninh. Ưu tiên phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương 
mại, dịch vụ tư vấn giao dịch thương mại và đầu tư phát triển. 

2. Về phát triển du lịch.
2.1. Về tiềm năng phát triển du lịch.
Du lịch là một ngành kinh tế đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của Móng Cái hiện nay và 

đã được xác định là một trong những ngành kinh tế trụ cột của địa phương, theo Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hiện tại, du 
lịch đóng góp 6% vào tổng GDP của KKTCK Móng Cái, tương đương tỷ trọng của hai ngành nông 
nghiệp và lâm nghiệp.

KKTCK Móng Cái có các điểm đến du lịch có tiềm năng phát triển mạnh là: biển Trà Cổ, đảo Cái 
Chiên, đảo Vĩnh Thực, các di tích văn hóa và tâm linh, Ngũ hồ, núi rừng và các trung tâm mua sắm 
như Chợ Trung tâm Móng Cái tại thành phố Móng Cái. Bãi biển Trà Cổ cũng có rất nhiều tiềm năng 
để phát triển các khách sạn, nhà hàng ẩm thực có sức thu hút khách du lịch rất cao. Tóm lại, hoàn 
toàn có thể khai thác những tài nguyên này tốt hơn nữa để phát triển du lịch tại KKTCK.
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3. phát triển công nghiệp:
Phát triển bền vững, có chọn lọc một số ngành công nghiệp, với các trụ cột chính là: Dệt may, 

chế biến thực phẩm, đồ uống và công nghiệp ô tô.  

2.2. Định hướng thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch để Móng Cái thành một trung tâm du lịch trọng 
điểm của tỉnh Quảng Ninh và cả nước, với trọng tâm là phát triển du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa 
kết hợp mua sắm, du lịch biên giới, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Liên kết chặt chẽ tạo các 
tour du lịch khép kín, liên hoàn giữa Trung Quốc, Móng Cái với Hạ Long, Vân Đồn, Yên Tử và các địa 
phương của Việt Nam.

Thu hút nhà đầu tư xây dựng khu mua sắm (với các Outlet) tổng hợp và các dự án kết cấu hạ 
tầng du lịch khu vực trung tâm thành phố Móng Cái, khu bãi biển Trà Cổ - Bình Ngọc, khu du lịch 
đảo Vĩnh Thực, đảo Cái Chiên; hạ tầng thương mại Khu hợp tác kinh tế song phương; bến bãi xuất 
hàng và khu vực sản xuất hàng hoá xuất khẩu tại các Khu công nghiệp. 

Đến năm 2020, ngành du lịch có thể đóng góp khoảng 115 triệu USD vào 
GDP của KKTCK Móng Cái 

NGUỒN: Phân tích của tổ tƣ vấn 

1 Chỉ phát triển đảo Cái Chiên từ sau năm 2018 do hiện còn thiếu điều kiện hạ tầng, Các dãy núi nổi tiếng nhƣ Núi Ngọc, Núi Tổ Chim, Núi Tổ 
Lợn và Núi Đá Đen. Các hồ chính nhƣ Tràng Vinh, Quất Đông, Kim Tinh, Đoan Tĩnh và Phình Hồ. Các khu rừng quan trọng nhƣ Bắc Sơn và 
Hải Sơn 

DU LỊCH 

3 

Phƣơng pháp chính 

1 Phát triển khu du lịch Trà Cổ-Bình Ngọc 
Nâng cấp thành bãi biển phát triển nhất Việt 
Nam, qua các chƣơng trình ngăn chặn rác 
thải, xây dựng nhà hàng và khách sạn mới, 
phát WiFi miễn phí, thi tìm kiếm ý tƣởng 
công trình mới bên biển Trà Cổ 

2 Du lịch sinh thái biển đảo, ngũ hồ và núi 
Các điểm du lịch sinh thái mới: (đảo Vĩnh 
Thực và Cái Chiên), núi, rừng thành các 
điểm du lịch sinh thái chính, dịch vụ sống 
cùng ngƣời dân đảo, các tour du lịch và lớp 
học sinh thái1  

3 

4 Phát triển du lịch 
văn hóa gắn với tâm 
linh 
Hệ thống đền chùa tại 
KKTCK Móng Cái, 
nhƣ Chùa Thánh Mẫu 

5 Chiến lƣợc marketing 
▪ Trang web quảng 

bá 
▪ Quảng cáo trên 

phƣơng tiện truyền 
thông của Trung 
Quốc 

5 Giải pháp tạo kết 
quả nhanh 
▪ Miễn phí và đẩy 

nhanh quy trình cấp 
thị thực  

Trung tâm mua sắm tổng hợp dạng outlet 
Ngay cạnh bãi biển Trà Cổ bày bán các sản 
phẩm thƣơng hiệu đƣợc giảm giá lên đến 
70%: 
▪ Sản phẩm của nhà sản xuất địa phƣơng  
▪ Giải trí (rạp chiếu phim, bowling) 

6 
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Linh kiện ô 
tô 

Các ngành công 
nghiệp ƣu tiên 2020 

ƢỚC TÍNH Năm ngành chính sẽ giúp đẩy nhanh phát triển kinh tế tại  
KKTCK Móng Cái đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

NGUỒN: Phân tích của tổ tƣ vấn 
1 Công nghiệp bao gồm xây dựng, có thể có tác động GDP năm 2020 nhƣ minh họa 

Các ngành ƣu tiên 

Tầm nhìn đến năm 2030: các ngành chính khác 

Chế biến gỗ và đồ 
nội thất 

Công nghệ cao (thiết bị 
thông tin liên lạc, LCD) 

Phát triển công nghiệp tại KKTCK MC, Triệu USD1 

114

54

70

36

96

Linh 
kiện ô 
tô 

GDP 
công 
nghiệp, 
2020 

333 

Thực 
phẩm & 
đồ uống 

Cụm 
dệt may 

Tăng 
trƣởng 
theo xu 
thế đến 
2020 

GDP 
công 
nghiệp, 
2012 

Dệt may 

Thực phẩm 
& đồ uống 

Thu hút các công ty thực phẩm & đồ uống lớn của 
Trung Quốc 
▪ Giá nhân công cạnh tranh và ở ngay gần thị trƣờng 

Trung Quốc 
▪ Khai thác nguồn nguyên liệu địa phƣơng, áp dụng 

công nghệ hiện đại và tiên tiến  
▪ Không có hạn chế xuất khẩu cho công ty Trung Quốc  
▪ Tác động môi trƣờng thấp 

Triển khai ngành sản xuất linh kiện ô tô tại Hải Hà 
▪ Một động lực tăng GDP quan trọng tại các quốc gia 

có GDP danh nghĩa 10.000 USD/ngƣời  
▪ Tạo ra nhiều việc làm trình độ trung cấp  
▪ Là ngành quan trọng ở tỉnh Quảng Tây liền kề 

Phát triển dệt may và nâng cấp trong chuỗi giá trị 
▪ Chi phí lao động cạnh tranh và các công ty lớn có thể 

xây dựng cụm ngành  
▪ Thị trƣờng Trung Quốc và TPP đem lại cơ hội xuất 

khẩu lớn  
▪ Tác động môi trƣờng thấp 

CÔNG NGHIỆP 

Đóng góp ~70 
triệu USD đến 
năm 2030 

4 

Mở rộng quy mô của ngành dệt may, thu hút các doanh nghiệp dệt may hoạt động ở khâu có 
giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị; tập trung thu hút các nhà đầu tư vào công nghiệp dệt may 
tại Khu công nghiệp Hải Yên và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Lựa chọn, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nước giải khát. Xây dựng cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung và khu dịch vụ chế biến thủy sản; đầu tư các nhà máy chế biến thực 
phẩm với công nghệ tiến tiến, hiện đại và đảm bảo điều kiện môi trường. Đẩy mạnh thu hút các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp có tiềm lực lớn 
trong khu vực.

Thu hút nhà đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô với các sản phẩm chính 
gồm bánh xe, lốp xe và phanh với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Phát triển sản xuất 
đồ nội thất cao cấp theo nhu cầu thị trường. Thu hút các doanh nghiệp sản xuất thiết bị thông 
tin liên lạc, sản xuất thiết bị bán dẫn, bản mạch, màn hình tinh thể lỏng (LCD) công nghệ tiên tiến 
thân thiện với môi trường.
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1. Địa điểm: Tuyến đi qua các địa phương: 
huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: 

- Điểm đầu: Km 91+456, xã Đông Hải, huyện 
Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Điểm cuối: Đấu nối với dự án đường dẫn 
cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh.

2. Mục tiêu: Kết nối giao thông trong tam 
giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 

cũng như vùng Duyên Hải Bắc Bộ, phát huy các 
lợi thế kinh tế về cửa khẩu, cảng biển, sân bay 
trong khu vực.

3. Quy mô: Xây dựng đường cao tốc loại A, 
quy mô 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế 80-120Km/h; 
tổng chiều dài tuyến khoảng 57,2 km;

* Giai đoạn 1: Thiết kế 4 làn xe, GPMB cho 6 
làn xe, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường: 2x2x3,5 m = 14,0 m;

+ Bề rộng dải phân cách giữa: 1x0,5 m = 0,5 m;

+ Bề rộng dải an toàn trong: 2x0,5 m  =1,0 m;

DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC 

TiÊn YÊn - mÓng CÁi

CÁC dự Án kÊu gọi đầu Tư
    Lĩnh vực giao thông
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+ Bề rộng dải an toàn ngoài: 2x0,5m  =1,0 m;

+ Bề rộng lề trồng cỏ: 2x4,0m=8,0 m;

 Tổng:  24,5 m

* Giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường: 2x3x3,75 m = 22,5 m;

+ Bề rộng dải dừng xe khẩn cấp: 2x3,0 =6,0 m;

+ Bề rộng dải phân cách giữa:1x3,0 m = 3,0 m;

+ Bề rộng dải an toàn trong: 2x0,75 m =1,5 m;

+ Bề rộng lề trồng cỏ: 2x1,0 m=2,0 m;

Tổng:  35,0 m

- Thiết kế giao cắt: Dự kiến 03 nút giao lập 
thể, 20 cầu trên tuyến.

- Thiết kế mặt đường: Mặt đường cấp 
cao A1, lớp mặt bêtông nhựa tạo nhám, 
Eyc=205Mpa.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Khoảng 12.600 
tỷ đồng (tương đương  600 triệu USD).

5. Hình thức đầu tư: PPP, ODA.

6. Tiến độ dự án: 2015-2020 và những năm 
tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Chưa triển khai lập dự 
án nghiên cứu khả thi. 

8. Căn cứ lập dự án:- Quyết định số 356/QĐ-
TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 
31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quy 
hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 
2050;

- Các văn bản quy định pháp luật hiện hành.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Là động lực để 
phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng – 
Quảng Ninh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

10. Các yếu tố thuận lợi của dự án:
- Giải phóng mặt bằng: Hạng mục giải 

phóng liên quan đến nhà dân không lớn; tuyến 
chủ yếu đi qua khu vực đồi núi, bãi triều...

- Lưu lượng xe: Do hiệu quả kinh tế - xã hội 
của dự án mang lại, lưu lượng xe tăng nhanh 
theo thời gian. 

- Nguồn cung ứng nguyên vật liệu: Phân 
bố dọc tuyến, cự ly vận chuyển ngắn.

11. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy 

định như đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đối với tuyến 
đường đi qua các huyện Tiên Yên, Hải Hà, Đầm 
Hà và chính sách ưu đãi theo lĩnh vực ngành 
nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; riêng tuyến đường 
đi qua thành phố Móng Cái được hưởng chính 
sách ưu đãi theo lĩnh vực ngành nghề đặc biệt 
ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi quy định đối 
với dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu.

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác 
theo quy định hiện hành (nếu có).

Móng Cái - Tiềm năng & cơ hội 15



1. Địa điểm: Huyện Hải Hà - Thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống giao thông 
theo quy hoạch được duyệt, kết nối giao thông 
trong địa bàn Khu KTCK Móng Cái thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội giao lưu thương mại, 
du lịch.

3.Quy mô: Tổng chiều dài L=26,4 Km, quy mô 

tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp II đồng bằng, 
mặt cắt đường B=28,5 m.

4.Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.350 tỷ VNĐ.

5.Hình thức đầu tư: - PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6.Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN 

hẢi hà - mÓng CÁi
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tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Kết nối giữa khu Công 
nghiệp cảng biển Hải Hà với Móng Cái, hoàn 
thiện hạ tầng nâng cao khả năng cung ứng 
dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động thương 
mại, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, 
mở rộng phát triển không gian đô thị hai bên 
tuyến đường.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các dự 
án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu theo 
Quyết định 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, quy 
hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt, 
chưa lập dự án đầu tư. 

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
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1. Địa điểm: Điểm đầu từ Mũi Sa Vĩ phường 
Trà Cổ đến điểm cuối Mũi Ngọc phường Bình 
Ngọc, thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Hoàn thiện hạ tầng giao thông 
theo quy hoạch được duyệt, thúc đẩy phát 
triển, khai thác tiềm năng du lịch khu vực ven 
biển Trà Cổ - Bình Ngọc.

3. Quy mô: Tổng chiều dài L=17 Km, mặt cắt 
đường B=24,5 m.

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN 

TRà CỔ - BÌnh ngọC

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 700 tỷ

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế xã hội Khu KTCK 
Móng Cái, chưa lập dự án đầu tư. 
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8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Hoàn thiện hạ tầng giao 
thông nâng cao khả năng kết nối khu vực Trà 
Cổ, Bình Ngọc với thành phố Móng Cái; cải 
thiện hạ tầng và thu hút nhà đầu tư trong lĩnh 
vực du lịch; cung ứng dịch vụ nâng cao hiệu 
quả hoạt động du lịch khu vực ven biển Trà Cổ 
- Bình Ngọc

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các dự 
án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu theo 
Quyết định 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.
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DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

VẠN GIA
1. Địa điểm: Xã Vĩnh Thực, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm trong Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái, cách Cửa khẩu quốc tế Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 20 Km, thuận lợi 
phát triển thương mại với Trung Quốc. 

Cảng Vạn Gia (khu chuyển tải Vạn Gia) thuộc hệ 
thống cảng biển Việt Nam được công bố danh 
mục tại quyết định số 1433/QĐ-BGTVT ngày 
21/4/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng mở rộng cảng 
theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu xuất, nhập 
hàng hóa với Trung Quốc và phục vụ nhu cầu 
của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

3. Quy mô: Đầu tư xây dựng cảng quy mô 
công suất đến năm 2020 đạt 1,0 triệu tấn/năm. 
Số cầu bến: 1 bến phao neo; tiếp nhận cỡ tàu 
5.000 ÷ 10.000 DWT. 

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  1.000 tỷ đồng 
(tương đương 47 triệu USD).
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5. Hình thức đầu tư: PPP, ODA.

6. Tiến độ dự án: 2015 - 2020 và những năm 
tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Dự án đang khai thác, 
kêu gọi đầu tư mở rộng, đã được phê duyệt Quy 
hoạch, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án
- Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT ngày 
03/8/2011 của Bộ GTVT về việc phê duyệt quy 
hoạch nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030;
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 
của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 và ngoài 2050;
- Các văn bản pháp luật quy định hiện hành.

9. Hiệu quả kinh tế-xã hội do dự án đem 
lại: Góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển 
hàng hóa xuất nhập khẩu vào Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái, thúc đẩy thông thương và phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng.

10. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định 
đối với dự án đầu tư thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 
và chính sách ưu đãi đối với dự án thuộc ngành 
nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo 
quy định hiện hành (nếu có).
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1. Địa điểm: 
Điểm đầu đấu nối với Cầu Voi (Vạn Ninh) đi qua 
cụm cảng thuỷ nội địa Vạn Ninh – đến Bãi Đai 
(phía bắc Cảng Vạn Gia).

2. Mục tiêu: 
Hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy 
hoạch được duyệt, kết nối giao thông trong 

địa bàn Khu KTCK Móng Cái thúc đẩy phát triển 
kinh tế, xã hội giao lưu thương mại, du lịch.

3. Quy mô:
Tổng chiều dài L=15Km, quy mô tiêu chuẩn 

kỹ thuật đường cấp II đồng bằng, mặt cắt 
đường B=28,5m.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 600 tỷ VNĐ.

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG

mÓng CÁi - vĨnh ThựC
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5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 – 2020 và các năm 
tiếp theo

7. Thực trạng dự án: 
- Đã có trong quy hoạch chung xây dựng 

Khu KTCK Móng Cái, chưa lập dự án đầu tư. 

8. Căn cứ lập dự án: 

- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 

của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy 
hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 
2030 tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 của 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung 
xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Kết nối giữa cụm cảng thuỷ 
nội địa Vạn Ninh với Khu du lịch Vĩnh Thực, Vĩnh 
trung và cảng biển Vạn Gia phục vụ phát triển 
du lịch và dịch vụ theo quy hoạch được duyệt, 
rút ngắn khoảng cách từ Móng Cái tới Vĩnh Thực, 
Vĩnh Trung.

10. Các chính sách ưu đãi: - Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án.
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    Lĩnh vực hạ tầng

1. Địa điểm: Thôn Bắc, xã Vạn Ninh thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu: Phục vụ vận chuyển hàng hóa 
khu vực sông Ka Long, thay thế hệ thống cảng 
thủy nội địa phía Tây sông Ka Long hiện nay.

3. Quy mô: 100 ha; công suất 4 – 5 triệu tấn 
hàng hóa/năm; tiếp nhận tàu có trọng tải 500 
– 1.000 tấn.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1500 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có quy hoạch chi tiết 
1/2.000 được phê duyệt, chưa lập dự án đầu tư. 

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng, thúc đẩy phát triển giao thông vận tải 
hàng hóa đường thuỷ để kết nối tuyến đường 
vận tải ven biển Móng Cái – Hạ Long – miền 
Trung; giảm tải cho hệ thống giao thông đường 
bộ hiện có.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các dự 
án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu theo 
Quyết định 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và các quy định hiện hành.

DỰ ÁN HẠ TẦNG CỤM CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 
ThÔn BẮC XÃ vạn ninh
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1. Địa điểm: Tại phường Trà Cổ, phường Bình 
Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam. 

Mô tả địa điểm: nằm trong Khu Kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái, với tiềm năng, thế mạnh về 
địa hình, cảnh quan phù hợp phát triển du lịch 
như bãi biển dài nhất Việt Nam, di tích lịch sử 
văn hóa Đình Trà Cổ nổi tiếng đã được nhiều 
du khách biết đến; cách trung tâm thành phố 
Móng Cái và cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái 
khoảng 8Km; Cách điểm quy hoạch Cảng hàng 
không Vân Đồn, khu kinh tế Vân Đồn, huyện 
Vân Đồn khoảng 75Km; cách trung tâm thành 
phố Hạ Long khoảng 200 Km.

2. Mục tiêu: Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các 
công trình dịch vụ trong khu du lịch.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất nghiên cứu 
khoảng 280 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất hỗn hợp. 

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  5.600 tỷ đồng 
(tương đương 267 triệu USD).

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài 
ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2015 – 2020 và những năm 
tiếp theo.

8. Thực trạng dự án: Chưa lập quy hoạch và 
dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 2622/
QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 
31/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây 
dựng thành phố Móng Cái đến năm 2025 và 
tầm nhìn ngoài năm 2025.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án 
đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào 
sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách 
tham quan, du lịch trong và ngoài nước. Nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, 
góp phần cho sự phát triển ngành du lịch dịch 
vụ thành phố Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng 
Ninh nói chung, tạo động lực phát triển kinh 
tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh.

11. Các chính sách ưu đãi: - Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối dự án thực 
hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu.

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác 
theo quy định hiện hành. 

DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DU LỊCH 
TRà CỔ - BÌnh ngọC
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dự Án hạ Tầng
khu hỢP TÁC kinh Tế
BiÊn giới mÓng CÁi

(viỆT nAm)
đÔng hưng 
(TRung QuỐC)
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1. Địa điểm: Phường Hải Hoà, thành 
phố Móng Cái.

2. Mục tiêu và hiệu quả dự án: Xây 
dựng hạ tầng khu hợp tác biên giới để 
thu hút nhà đầu tư thứ cấp; thúc đẩy 
giao thương hàng hoá giữa thành phố 
Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông 
Hưng (Trung Quốc). Hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng theo quy hoạch Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái.

3. Quy mô: - Giai đoạn I: 700 ha.

- Tổng thể: 1.360 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến:15.000 tỷ 
VND.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2016 - 2020 và 
những năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Dự án đã được phê 
duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 tại quyết 
định số 2050/QĐ-UBND ngày 20/7/2015, 
chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa lập dự 
án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê 
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 
việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn 
đến năm 2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê 
duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu 
kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050.

9. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với 
các dự án được đầu tư trong Khu kinh tế 
cửa khẩu theo Quyết định 72/2013/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy 
định hiện hành.
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1. Địa điểm: Thuộc khu 7, phường Hải Yên, 
thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây 
dựng, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, 
mở rộng không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu 
đất ở cho Khu KTCK Móng Cái.

3. Quy mô: Tổng diện tích đất: 57,837 ha; Đất 
ở 19,61 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1000 tỷ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại quyết định số 
2838/QĐ-UBND ngày 07/9/2011, chưa lập quy 
hoạch chi tiết, chưa lập dự án đầu tư. 

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 

07/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê 
duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000

- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 
31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Mở rộng không gian đô 
thị, khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất đáp ứng 
nhu cầu đất ở cho Khu KTCK Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các dự án.

DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ 
km3, km4 hẢi YÊn
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1. Địa điểm: Thôn 9 xã Hải Xuân – thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây 
dựng đã được phê duyệt, mở rộng không gian 
đô thị, đáp ứng nhu cầu đất ở cho Khu KTCK 
Móng Cái, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

3. Quy mô: Tổng diện tích đất: 9,78 ha; Đất ở 
2,60 ha, Đất thương mại, dịch vụ 0,63 ha

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 130 tỷ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết 
định số 2881QĐ-UBND ngày 07/11/2012.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Mở rộng không gian đô 
thị, khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất đáp ứng 
nhu cầu đất ở cho Khu KTCK Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng chính 
sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 
đÔ Thị Tại XÃ hẢi XuÂn
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DỰ ÁN HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ
 dọC TuYến đưỜng BiÊn giới SÔng BẮC LuÂn

1. Địa điểm: Phường Trần Phú, phường Hải 
Hòa, thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây 
dựng đã được phê duyệt, mở rộng không gian 
đô thị, đáp ứng nhu cầu đất ở cho Khu KTCK 
Móng Cái.

3. Quy mô:Tổng diện tích đất: 70,19 ha. Đất ở 
13,07 ha. Đất thương mại, dịch vụ 5,19 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.200 tỷ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt quy 
hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 
169/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/

QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Mở rộng không gian đô 
thị, khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất đáp ứng 
nhu cầu đất ở cho Khu KTCK Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.
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1. Địa điểm: Thuộc xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung 
thành phố Móng Cái. 

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây 
dựng đã được phê duyệt, khai thác hiệu quả 
tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội, kết nối quần thể du lịch khu vực biển đảo 
phía Nam khu KTCK Móng Cái.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất khoảng 
1000 ha; Xây dựng khu vui chơi giải trí, hệ thống 
khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp....

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 8.270 tỷ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Khai thác hiệu quả tiềm 
năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 
kết nối quần thể du lịch khu vực biển đảo phía 
Nam khu KTCK Móng Cái, góp phần rút ngắn 
khoảng cách phát triển giữa đô thị với vùng sâu 
vùng xa và khu vực hải đảo.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng chính 
sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DU LỊCH CAO CẤP 
vĨnh ThựC, vĨnh TRung
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1. Địa điểm: Xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Hình thành trung tâm hạt nhân 
của Khu KTCK Móng Cái.

3. Quy mô: Khoảng 11.197 ha. Bao gồm Khu 
trung tâm hành chính, trung tâm tài chính 
thương mại, đô thị mới...

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Sẽ được xác 
định cụ thể theo quy hoạch phân khu.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và 2020 - 
2030 và những năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế xã hội Khu KTCK 
Móng Cái, chưa lập quy hoạch phân khu, quy 
hoạch chi tiết và dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Cụ thể hóa quy hoạch 
chung xây dựng đã được Chính phủ phê duyệt; 
đáp ứng yêu cầu về quỹ đất cho việc phát triển 
thuận lợi trong việc kết nối giữa huyện Hải Hà 
và thành phố Móng Cái, hình thành trung tâm 
hạt nhân của Khu KTCK Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng chính 
sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ TÍCH HỢP 
mÓng CÁi - hẢi hà
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1. Địa điểm: Xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch được phê 
duyệt, đáp ứng nhu cầu thông thương hàng hóa 
giữa Việt Nam và Trung Quốc.

3. Quy mô: Khoảng 118 ha. Bao gồm hệ thống 
bến bãi, kho hàng hóa, nhà làm việc kiểm soát 
liên ngành và các công trình phụ trợ...

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.000 tỷ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự 
án đầu tư. 

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/

QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng 
Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và 
ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Cụ thể hóa quy hoạch 
được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu thông thương 
hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng chính 
sách ưu đãi theo quy định.

dự Án hạ Tầng khu vựC CỬA khẨu PÒ hÈn
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1. Địa điểm: Tại Phường Bình Ngọc và xã Vĩnh 
Thực, thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây 
dựng đã được phê duyệt, khai thác hiệu quả 
tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội, kết nối quần thể du lịch khu vực biển đảo 
phía Nam khu KTCK Móng Cái.

3. Quy mô: Xây dựng tuyến cáp treo vượt 
biển, toàn tuyến dài khoảng 3.500 m, quy mô 
xây dựng trên 10 trụ cáp; năng lực vận chuyển 
1.500 người/giờ (các chỉ tiêu kỹ thuật khác sẽ 
được cụ thể hóa ở bước lập dự án đầu tư).

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 1.500 tỷ 
VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
dự án đầu tư.  

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Cụ thể hóa quy hoạch 
chung xây dựng đã được phê duyệt, hoàn thiện 
mạng lưới giao thông kết nối khu vực Trà Cổ - 
Bình Ngọc với đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực để đẩy 
mạnh phát triển kinh tế, du lịch, phục vụ nhu 
cầu tham quan du lịch biển đảo của du khách.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

dự Án hỆ ThỐng CÁP TREO RA đẢO vĨnh ThựC
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 Lĩnh vực Văn hóa, thương mại và dịch vụ

1. Địa điểm: - Khu vực nghiên cứu thuộc 
phạm vi Khu 1 phường Hải Hoà, thành phố 
Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

2. Mục tiêu và hiệu quả dự án: Đầu tư 
phát triển hạ tầng các dịch vụ thể thao, du 
lịch phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân 
dân, khách du lịch trong và ngoài nước. Là 
một trong những tiêu chí hạ tầng đô thị, để 
thành phố Móng Cái trở thành đô thị loại II 
trước năm 2020.

3. Quy mô: - Quy mô diện tích đất quy hoạch 
149 ha (gồm Khu liên hợp thể dục thể thao, Khu 
cây xanh công viên, Khu nhà ở…). 

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.600 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2017 - 2019 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự 
án đầu tư, thuận lợi cho công tác giải phóng 
mặt bằng.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 

của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế 
cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

dự Án khu LiÊn hỢP ThỂ ThAO Thành PhỐ
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1. Địa điểm: Khu quảng trường trung tâm 
thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch đã được 
phê duyệt, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần 
cho nhân dân, đảm bảo tiêu chí đô thị loại II 
thành phố Móng Cái.

3. Quy mô: Diện tích xây dựng 2500 m2, cao 
03 tầng.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 120 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Tạo dựng thiết chế văn 
hóa tương xứng với vị thế và tầm vóc phát triển 
của Thành phố, nhằm lưu giữ, phát huy giá trị di 
sản của Móng Cái, hoàn thiện hạ tầng kiến trúc 
tại khu vực quảng trường trung tâm gắn kết với 
Nhà văn hóa… 

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

dự Án nhà BẢO Tàng Thành PhỐ
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1. Địa điểm: Xã Hải Tiến, xã Hải Đông, phường 
Hải Yên, xã Bắc Sơn.

2. Mục tiêu và hiệu quả dự án: Đáp ứng 
nhu cầu của khách nghỉ dưỡng thông thường 
hoặc đoàn du lịch, hội nghị và biến nơi đây 
không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, ăn uống,…mang 
đến nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh 
tế du lịch thành phố Móng Cái nói riêng, tỉnh 
Quảng Ninh nói chung.

3. Quy mô: 200 ha. Khu du lịch cung cấp các 
dịch vụ nghỉ dưỡng, nghỉ mát, tham quan di 
tích, vui chơi giải trí, thể thao gắn liền với các 
sản phẩm du lịch biên giới.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.687 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2017 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 

chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự 
án đầu tư. thuận lợi cho công tác giải phóng 
mặt bằng.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 
của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng chính 
sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN CỤM DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG - SINH THÁI 
hỒ TRàng vinh - đOAn TĨnh - kim Tinh
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dự áN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  
Tại Thành PhỐ mÓng CÁi

1. Địa điểm: Tại phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Mô tả địa điểm: Thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái, nằm trong khu vực trung tâm của 
thành phố Móng Cái, tại lô đất đã được quy 
hoạch, ký hiệu (CG1) tại Đồ án quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1:2.000 Khu đô thị tuyến biên giới sông 
Bắc Luân - Khu 2; cách cửa khẩu quốc tế Móng 
Cái khoảng 1 Km.

2. Mục tiêu: Xây dựng Trung tâm hội chợ triển 
lãm đạt tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Móng 
Cái nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tổ chức hội 
chợ thường niên trong nước và quốc tế, các hội 

trợ triển lãm của địa phương, của tỉnh.

3. Quy mô: Diện tích đất sử dụng: 5 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất vườn tạp, 
đất đồi.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  4.200 tỷ đồng 
(tương đương 200 triệu USD).

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài 
ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2015 – 2020 và những năm 
tiếp theo.

8. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt 
Quy hoạch, chưa triển khai lập dự án đầu tư. 
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9. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030;
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và ngoài 2050;
- Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng 
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị tuyến biên 
giới sông Bắc Luân – khu 2 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh.
- Các văn bản pháp luật quy định hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án 
đem lại: Sau khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng 
nhu cầu phục vụ tổ chức hội chợ thường niên 
và hội chợ triển lãm của thành phố Móng Cái. 
Phát triển giao lưu thương mại quốc tế.

11. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định 
theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư và 
chính sách ưu đãi quy định đối với dự án thực 
hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo 
quy định.
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dự Án khÁCh Sạn 
3, 4 SAO Tại 
khu du LịCh 

TRà CỔ, 
BÌnh ngọC, 
vĨnh ThựC, 
vĨnh TRung

40



QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9 Hiệu quả dự án: Hoàn thiện hạ tầng du 
lịch, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của 
khách du lịch trong nước và quốc tế.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

1. Địa điểm: Khu du lịch Trà Cổ - Bình Ngọc; 
Vĩnh Thực, Vĩnh Trung thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Hoàn thiện hạ tầng du lịch, đáp 
ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của khách du 
lịch trong nước và quốc tế.

3. Quy mô: Xây dựng Khách sạn đạt tiêu 
chuẩn từ 3 đến 4 sao.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 350 tỷ VNĐ/
dự án.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2017 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa lập 
dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
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1. Địa điểm: Phường Trần Phú, thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu và hiệu quả dự án: Đầu tư xây 
dựng chợ 2 (mới) trên nền chợ cũ để thay thế 
chợ cũ đã xuống cấp, đáp ứng nhu cầu mua 
- bán hàng hoá giữa vùng miền trong nước, 
cũng như quốc tế Việt - Trung. Đảm bảo mỹ 
quan đô thị, an toàn sử dụng.

3. Quy mô: Do nhà đầu tư đề xuất.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 400 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2016 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Xây dựng trên nền chợ 
cũ; không phải giải phóng mặt bằng.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN XÂY DỰNG
 ChỢ 2 mÓng CÁi
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1. Địa điểm: Phường Trần Phú, thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu và hiệu quả dự án: Đầu tư xây 
dựng chợ 3 tại vị trí mới, thay thế cho chợ cũ 
đã xuống cấp, để đáp ứng nhu cầu mua - bán 
hàng hoá giữa vùng miền trong nước, cũng 
như quốc tế Việt - Trung. Đảm bảo mỹ quan đô 
thị, an toàn sử dụng.

3. Quy mô: Do nhà đầu tư đề xuất.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 750 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2016 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Chưa lập quy hoạch, 
chưa lập dự án đầu tư

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN XÂY DỰNG, 
ChỢ 3 mÓng CÁi
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1. Địa điểm: Phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu trạm kiểm 
soát liên ngành khu vực cầu Bắc Luân II gắn với 
khu dịch vụ thương mại cửa khẩu.

3. Quy mô: 23,5 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.500 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái và Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực hai bên 
đường dẫn cầu Bắc Luân II, đang thực hiện 
bước lập và trình  duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
chưa lập dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Hoàn thiện hạ tầng 
khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, thúc đẩy phát 
triển thương mại Khu hợp tác qua biên giới 
Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN TRẠM LIÊN NGÀNH BẮC LUÂN 2 
gẮn với khu dịCh vỤ ThưƠng mại
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1. Địa điểm: Phường Trà Cổ, thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu: Thu hút khách du lịch tới Móng 
Cái; thúc đẩy hoạt động thương mại; xây dựng 
thương hiệu, hình ảnh Móng Cái.

3. Quy mô: Khoảng 1 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy 
hoạch tổng thể kinh tế xã hội Khu KTCK Móng 
Cái.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Thúc đẩy phát triển, thu 
hút khách du lịch và dịch vụ thương mại khu 
du lịch Trà Cổ.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

DỰ ÁN TRUNG TÂM MUA SẮM 
OuTLET Tại TRà CỔ
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  Lĩnh vực y tế, giáo dục

dự Án BỆnh viỆn QuỐC Tế
mÓng CÁi
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1. Địa điểm: Tại phường Ninh Dương, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Mô tả địa điểm: Thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái, nằm trong khu vực trung tâm của 
thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng bệnh viện 200-
400 giường đạt tiêu chuẩn quốc tế JCI hoặc 
tương đương theo mô hình bệnh viện khách 
sạn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất 
lượng cao, điều dưỡng và phục hồi chức 
năng cho nhân dân trên địa bàn, cán bộ, 
chuyên gia sinh sống và làm việc trong khu 
hành chính đặc khu kinh tế dịch vụ, khách 
du lịch trong nước và quốc tế ; Bệnh nhân từ 
Trung Quốc sang khám, chữa bệnh.

3. Quy mô: diện tích đất 15,9 ha, tại xã Vạn 
Ninh, diện tích xây dựng 238.500 m2.
- Quy mô khoảng 200 – 400 giường bệnh. Trong 
đó dự kiến:
+ Giai đoạn 1: 2015-2020: 200 giường bệnh.
+ Giai đoạn 2: 2020-2030: phát triển lên quy 
mô 400 giường bệnh.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Kinh phí 1430 
tỷ đồng.

5. Hình thức đầu tư: 
100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước 
hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

6. Tiến độ dự án: Nhà đầu tư đề xuất.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy hoạch 
chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, chưa triển 

khai lập dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 
về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 
của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch xây 
dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm 
nhin đến năm 2050 và ngoài 2050;
- Nghị Quyết số 191/NQ-HĐND ngày 23/3/2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 
thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án 
đem lại: Bệnh viện quốc tế Móng Cái hoàn 
thành sẽ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 
chất lượng cao, điều dưỡng và phục hồi chức 
năng cho nhân dân trên địa bàn, cán bộ, 
chuyên gia sinh sống và làm việc trong khu 
hành chính đặc khu kinh tế Móng Cái, cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao 
đến khách du lịch trong nước và quốc tế; Bệnh 
nhân từ Trung Quốc sang khám, chữa bệnh.

10. Các chính sách ưu đãi: - Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định và chính chính 
sách ưu đãi quy định đối với dự án thực hiện tại 
Khu kinh tế cửa khẩu.
- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác 
theo quy định.
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dự áN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 
MÓNG CáI
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1. Địa điểm: Tại phường Ninh Dương thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Mô tả địa điểm: Thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái, nằm trong khu vực trung tâm của 
thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Xây dựng trường đại học Móng 
Cái đạt tiêu chuẩn quốc tế ngoài công lập nhằm 
đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động kỹ thuật 
cao, trình độ đại học với các ngành nghề đào 
tạo: Sư phạm, thủy sản, du lịch, dịch vụ, Luật, 
ngoại ngữ, công nghệ thông tin, Kế toán, kiểm 
toán, quản trị, công nghệ sinh hoạt, công nghệ 
môi trường, điều khiển tự động.

3. Quy mô: Diện tích 53 ha, tại phường Ninh 
Dương và xã Vạn Ninh diện tích xây dựng 
662.500m2.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Kinh phí 2.980 
tỷ đồng.

5. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư 
ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư 
đề xuất.

6. Tiến độ dự án: 2015-2020.

7. Thực trạng dự án: Chưa triển khai lập QH 
chi tiết và lập dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 2622/QĐ-
TTg ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây 
dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.
- Các văn bản pháp luật quy định hiện hành.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án 
đem lại: Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan 
trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, có tác phong công nghiệp, có 
ý thức kỷ luật cho các ngành kinh tế mũi nhọn 
khu vực miền Đông của tỉnh. 

10. Các chính sách ưu đãi: - Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực 
ngành nghề ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi 
quy định đối với dự án thực hiện tại Khu kinh 
tế cửa khẩu.
- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác 
theo quy định.
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 Lĩnh vực điện, cấp thoát nước, môi trường

1. Địa điểm: Xã Hải Đông, Phường Hải Yên, 
thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Cải thiện môi trường, đáp ứng 
nhu cầu nước sinh hoạt, góp phần nâng cao 
đời sống cho nhân dân trong vùng.

3. Quy mô:
- Diện tích sử dụng đất: 10 ha; có 2 công trình 

trạm xử lý nhằm đảm bảo điều kiện làm việc điều 
hoà suốt ngày đêm với khả năng có thể ngừng 
từng công trình để thau rửa, sửa chữa.

- Đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng nước của 
người dân 150lít/ngày. Ứng với công suất trạm 
là 16.000 m3/ngày đêm. Trạm xử lý cấp nước 
gồm đầy đủ các khâu, bộ phận: Trạm xử lý nước 
cấp, Dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp, 
Thiết bị trộn và tách khí, Bể tạo bông cặn, Bể 
lắng, Bể lọc, Xử lý bùn cặn, Bể chứa nước sạch 
, Đài chứa nước, Khử trùng nước, mạng phân 
phối cấp nước. 

- Các bể chứa nước sạch sau xử lý có dung 
tích từ 100 m3 trở lên.

- Các công trình phụ: Đường nội bộ trong 
trạm xử lý chiều rộng tối thiểu là 3,5 m, đủ sức 
chịu tải cho xe chở thiết bị nặng nhất trong 
trạm và có chỗ quay xe; Nhà kho, xưởng sửa 
chữa, máy biến áp, sân phơi vật liệu lọc, nhà 
hoá chất, nhà hành chính phải được bố trí phù 
hợp và thuận tiện cho vận hành, quản lý trạm 

dự Án nhà mÁY XỬ LÝ nướC và hỆ 
ThỐng CẤP nướC Sinh hOạT

và bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; Nguồn 
điện cấp cho trạm xử lý là nguồn điện ưu tiên, 
có máy phát điện dự phòng. Trong trạm xử lý 
phải có phòng thí nghiệm phân tích các chỉ 
tiêu cơ bản của nước thô trước khi xử lý việc 
phân tích các chỉ tiêu cơ bản của nước được 
thực hiện mỗi ngày 02 lần.
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quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 300 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2016 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: 
- Dự án đã nằm trong quy hoạch và được 

tỉnh Quảng Ninh đồng ý về mặt chủ trương 
khuyến khích triển khai;

- Đất thuộc quy hoạch xây dựng, thuận lợi 
cho công tác giải phóng mặt bằng.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
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1. Địa điểm: Xã Hải Tiến, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng nghĩa trang và 
đài hóa thân phục vụ nhu cầu của nhân dân 
trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

3. Quy mô và tổng vốn đầu tư dự 
kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

4. Hình thức đầu tư: 100% vốn Nhà đầu tư.

5. Tiến độ dự án: 2016 - 2020 và những 
năm tiếp theo.

6. Thực trạng dự án: Chưa triển khai lập dự 
án nghiên cứu khả thi. 

7. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 2622/
QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quy 

hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

8. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Sau khi dự án đi 
vào hoạt động sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường; 
Nâng cao đời sống vẻ đẹp văn minh đô thị.

9. Các yếu tố thuận lợi của dự án: 
Vị trí đầu tư tại thành phố Móng Cái là khu 

kinh tế cửa khẩu của tỉnh thuận lợi về giao 
thông đi lại và thuận lợi về dịch vụ hạ tầng xã 
hội. Thành phố Móng Cái chưa có đài hóa thân, 
việc xây dựng dự án góp phần ổn định phát 
triển xã hội thành phố Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách theo lĩnh vực 

ngành nghề ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi 
đầu tư đối với dự án thực hiện tại địa bàn Khu 
kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

CÔng viÊn nghĨA TRAng 
và đài hÓA ThÂn km15

52



1. Địa điểm: Dọc sông Ka Long, khu trung tâm 
thành phố Móng Cái (chiều dài khoảng 2 km).

2. Mục tiêu: Cải tạo, chỉnh trang khu đô thị 
Móng Cái hiện hữu, khai thác du lịch, dịch vụ 
khu trung tâm thành phố Móng Cái, phát huy 
hiệu quả cảnh quan môi trường hai bên bờ 
sông Ka Long.

3. Quy mô: Xây dựng, chỉnh trang hệ thống 
công viên, cây xanh hình thành không gian kết 
nối hai bên bờ sông Ka Long.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 500 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020  và 
những năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy 
hoạch tổng thể kinh tế xã hội Khu KTCK Móng 
Cái, chưa lập dự án đầu tư. 

dự Án CẢi TạO ChỈnh TRAng CẢnh QuAn 
CÔng viÊn CÂY XAnh hAi BÊn SÔng kA LOng, 

gẮn với XÂY dựng khu dịCh vỤ du LịCh.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Thúc đẩy phát triển, 
thu hút khách du lịch và chỉnh trang đô thị khu 
trung tâm thành phố.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.
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1. Địa điểm: Khu vực Cảng biển Hải Hà, 
huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Cung cấp điện cho khu KTCK 
Móng Cái.

3. Quy mô: Xây dựng nhà máy nhiệt điện 
công suất 900 MW.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 19.800 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và 
những năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy 
hoạch tổng thể kinh tế xã hội Khu KTCK Móng 
Cái, chưa lập dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Cụ thể hóa các quy 
hoạch được phê duyệt, hoàn thiện kết cấu hạ 
tầng khu KTCK Móng Cái.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

dự Án XÂY dựng nhà mÁY nhiỆT 
điỆn hẢi hà CÔng SuẤT 900mW 

(giAi ĐOẠn i)
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  Lĩnh vực nông nghiệp

1. Địa điểm: Xã Hải Đông, Hải Tiến thành 
phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Phát triển thương hiệu Lợn Móng 
Cái theo hướng hữu cơ, an toàn bền vững.

3. Quy mô: 60 ha bao gồm khu chăn nuôi và 
các khu phụ trợ sản xuất.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 55 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Đã nằm trong danh 
mục thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Quyết 
định số 1851/QĐ-UBND ngày 30/6/2015.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2050 và ngoài năm 2050.
- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 

18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Phát triển thương hiệu 
Lợn Móng Cái theo hướng hữu cơ, an toàn 
bền vững.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

DỰ án chĂn nuÔi BẢO tỒn, Phát tRiỂn 
giỐng LỢn mÓng CÁi ThEO hướng

 hỮu CƠ An TOàn, Bền vỮng
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1. Địa điểm: Xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải 
Sơn, Bắc Sơn thành phố Móng Cái.

2. Mục tiêu: Thúc đẩy phát triển nông, lâm 
nghiệp theo hướng hiện đại với quy trình khép 
kín, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

3. Quy mô: Cụ thể theo từng dự án được 
nghiên cứu trên cơ sở các quy hoạch đã được 
phê duyệt.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Cụ thể theo 
từng dự án.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020 và 
những năm tiếp theo.

7. Thực trạng dự án: Đã có trong quy 
hoạch tổng thể kinh tế xã hội Khu KTCK Móng 
Cái, chưa lập dự án đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: 

- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 
31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Thúc đẩy phát triển 
nông, lâm nghiệp theo hướng hiện đại với quy 
trình khép kín, đảm bảo chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

dự Án khu Chế Biến nÔng, LÂm SẢn
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1. Địa điểm: Phường Ninh Dương thành phố 
Móng Cái.

2. Mục tiêu: Xây dựng khu giết mổ gia súc 
tập trung theo hướng hiện đại với quy trình 
khép kín, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn 
thực phẩm.

3. Quy mô: Quy mô sử dụng đất 2 ha; đầu tư 
khu giết mổ, chế biến thực phẩm tập trung và 
các khu phụ trợ.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: PPP, 100% vốn nhà 
đầu tư.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Chưa lập dự án 
đầu tư.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Xây dựng khu giết mổ 
gia súc gia cầm tập trung theo hướng hiện đại 
với quy trình khép kín, đảm bảo chất lượng vệ 
sinh, an toàn thực phẩm.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định.

dự Án khu giếT mỔ, Chế Biến 
ThựC PhẨm TẬP TRung
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1. Địa điểm: Xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Giải quyết nhu cầu an tang, 
chôn cất cho các tầng lớp nhân dân trong 
huyện trong giai đoạn 2015-2045.

3. Quy mô: diện tích 45,23 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 99 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Năm 2015 - 2020.

7. Thực trạng dự án: Đất trồng lúa 44.801 
m2 chiếm 9,91%, Đất lâm nghiệp 298.130 m2 
chiếm 65,92%, Đất sông suối ao hồ tự nhiên 
23.197 m2 chiếm 5,79%, Đất bằng đất khác 
78.972 m2 chiếm 17,46%, Đất giao thông 4.166 
m2 chiếm 0,92%.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

nghĨA TRAng nhÂn dÂn 
huYỆn hẢi hà

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Giải quyết nhu cầu an 
tang, chôn cất cho các tầng lớp nhân dân trong 
huyện trong giai đoạn 2015-2045; Tạo công ăn 
việc làm đáng kể cho một bộ phận người lao 
động, góp phần ổn định an sinh xã hội.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các dự 
án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu và 
các quy định hiện hành.

  các DỰ án thu hÚt ĐẦu tƯ  VÀO hẢi hÀ.

58



1. Địa điểm: Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh.

Mô tả địa điểm: Nằm gần quốc lộ 18A, cách 
trung tâm huyện Hải Hà khoảng 10 Km; cách 
Khu kinh tế Vân Đồn khoảng 20 Km; cách trung 
tâm thành phố Hạ Long khoảng 70 Km; cách 
cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng 
Cái khoảng 25 Km.

2. Mục tiêu: Nhằm đưa ngành chăn nuôi 
trên địa bàn huyện trở thành ngành sản xuất 
chính, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa.

3. Quy mô: Tổng diện tích khoảng 150 ha.

- Xây dựng khu chăn nuôi tập trung khép kín 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất thu hồi của 
Công ty cổ phần chè Phương Đông: 80 ha; đất 
giải phóng mặt bằng 70 ha.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  450 tỷ đồng 
(tương đương 25 triệu USD).

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài 
ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020.

8. Thực trạng dự án: Đất đã thu hồi của Công 
ty cổ phần chè Phương Đông: 80 ha; đất giải 
phóng mặt bằng 70 ha, hiện do Ủy ban nhân dân 
huyện Hải Hà quản lý.

9. Căn cứ lập dự án:
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 

31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quy 
hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 
2030, tầm nhin đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Các văn bản pháp luật quy định hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự 
án đem lại: - Về kinh tế: Trang trại đầu tư với 
công nghệ khép kín tập trung, kỹ thuật hiện đại, 
an toàn với môi trường mang lại nguồn thực 
phẩm sạch. Với nguồn giống, thức ăn, thuốc thú 
y, đầu ra cho sản phẩm được Chủ đầu tư cung cấp 
và bao tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Về xã hội: Dự án tạo ra nhiều sản phẩm nông 
nghiệp an toàn đáp ứng nhu cầu về thực phẩm 
nông nghiệp sạch, chất lượng cho nhân dân tại 
địa phương và toàn tỉnh. Tạo ra thêm nhiều công 
ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người 
dân, ổn định xã hội.

11. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đối 

với dự án thực hiện tại địa bàn kinh tế xã hội 
khó khăn.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác 
theo quy định (nếu có).

dự án trung tÂm phát triển chĂn nuôi công nghiệp tẬp trung
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1. Địa điểm: Xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Nhằm hạn chế việc khai thác sá 
sùng tự nhiên trên địa bàn. Hình thành vùng 
nuôi trồng tập trung thương phẩm cung cấp 
cho thị trường trong nước và xuất khẩu góp 
phần nâng cao thu nhập cho người lao động 
tại địa phương.

3. Quy mô: 300 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-
2017. 

7. Thực trạng dự án: Đầu tư mới.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Xây dựng nhã hiệu 
thương phẩm; Tạo công ăn việc làm cho người 
lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm 
nghèo; Dự án sử dụng dây truyền sản xuất hiện 
đại theo tiêu chuẩn hoạt động đồng bộ và 
khép kín .

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 
và các quy định hiện hành. Hỗ trợ hạ tầng kỹ 
thuật ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ cho Doanh 
nghiệp được vay vốn ưu đãi để triển khai thực 
hiện; Hỗ trợ các chính sách liên quan đến đầu 
tư Dự án.

đầu Tư dự Án nuÔi, Chế Biến 
SÁ Sùng ThưƠng PhẨm
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1. Địa điểm: Xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Nhằm đưa nuôi trồng và chế biến 
thủy sản trở thành ngành sản xuất chính, góp 
phần chiến dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Quy mô: 100 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-2017.

7. Thực trạng dự án: Đầu tư mới.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Tạo công ăn việc làm 
cho người lao động địa phương, góp phần xóa 
đói giảm nghèo; Dự án sử dụng dây truyền sản 
xuất hiện đại theo tiêu chuẩn hoạt động đồng 
bộ và khép kín.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 
và các quy định hiện hành. Tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ; Hỗ trợ 
các chính sách liên quan đến đầu tư Dự án.

đầu Tư dự Án dự Án nuÔi TRỒng và Chế Biến 
ThủY SẢn XuẤT khẨu
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1. Địa điểm: Xã Phú  Hải, Huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Đảm bảo thức ăn cho gia súc.

3. Quy mô: 1 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-
2017.

7. Thực trạng dự án: Đầu tư xây dựng mới.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 

phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Tạo công ăn việc làm cho 
người lao động địa phương, góp phần xóa đói 
giảm nghèo; Dự án sử dụng dây truyền sản xuất 
hiện đại theo tiêu chuẩn hoạt động đồng bộ và 
khép kín.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 
và các quy định hiện hành. Tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ; Hỗ trợ 
các chính sách liên quan đến đầu tư Dự án.

đầu Tư dự Án nhà mÁY Chế Biến 
ThứC ăn giA SúC
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1. Địa điểm: Xã Quảng Phong - huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, giảm chi phí xử lý phế thải mang lại 
hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.

3. Quy mô: 100 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-
2020.

7. Thực trạng dự án: Đầu tư mới.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 

đầu Tư dự Án nhà mÁY SẢn SuẤT 
gạCh khÔng nung

khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Tạo công ăn việc làm 
cho người lao động địa phương, góp phần xóa 
đói giảm nghèo; Dự án sử dụng dây truyền sản 
xuất hiện đại theo tiêu chuẩn hoạt động đồng 
bộ và khép kín.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 
và các quy định hiện hành. Tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ; Hỗ trợ 
các chính sách liên quan đến đầu tư Dự án.
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1. Địa điểm: Xã Cái Chiên, huyện Hải Hà.

2. Mục tiêu: Xây dựng hạ tầng khu du lịch, 
các công trình dịch vụ trong khu du lịch.

3. Quy mô: 380 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 150 tỷ VNĐ. 

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-2018.

7. Thực trạng dự án: Đầu tư mới.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

ĐẦu tƯ DỰ án Xây DỰng cụm Du Lịch nghỉ 
DƯỡng, sinh thái Vui chơi giẢi tRí tRên 

đẢO CÁi ChiÊn

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Tạo công ăn việc làm 
cho người lao động địa phương,  góp phần cho sự 
phát triển ngành du lịch dịch vụ tỉnh Quảng Ninh.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 
và các quy định hiện hành. Tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ; Hỗ trợ 
các chính sách liên quan đến đầu tư Dự án.
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ĐẦu tƯ DỰ án Xí nghiệP thủy sẢn Xuất khẩu
1. Địa điểm: Xã Phú Hải, huyện Hải Hà

2. Mục tiêu: Thúc đẩy phát triển thủy sản 
theo hướng hiện đại với quy trình khép kín, 
đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

3. Quy mô: 2 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ. 

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-
2017.

7. Thực trạng dự án: Đầu tư mới.

8. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

31/7/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả dự án: Tạo công ăn việc làm cho 
người lao động địa phương, góp phần xóa đói 
giảm nghèo; Dự án sử dụng dây truyền sản xuất 
hiện đại theo tiêu chuẩn hoạt động đồng bộ và 
khép kín.

10. Các chính sách ưu đãi: Được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định đối với các 
dự án được đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu 
và các quy định hiện hành. Tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ; Hỗ trợ 
các chính sách liên quan đến đầu tư Dự án.
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1. Địa điểm: Xã Quảng Thành, huyện Hải Hà

2. Mục tiêu: Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường.

3. Quy mô: 50 ha.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.

5. Hình thức đầu tư: Kêu gọi doanh nghiệp 
tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

6. Tiến độ dự án: Giai đoạn từ năm 2015-
2020.

7. Thực trạng dự án: Đầu tư xây dựng mới.

8. Căn cứ lập dự án: - Quyết định số 1226/
QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 

đầu Tư dự Án BÃi RÁC QuẢng Thành

28/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài năm 2050.

- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 
18/9/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

9. Hiệu quả KTXH của dự án: Giúp giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, nhằm cải thiện đời 
sống an sinh xã hội cho người dân.

10. Các chính sách ưu đãi: Được 
hưởng chính sách ưu đãi theo quy định đối 
với các dự án được đầu tư trong Khu kinh 
tế cửa khẩu và các quy định hiện hành. Tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp triển khai đúng 
tiến độ; Hỗ trợ các chính sách liên quan đến 
đầu tư Dự án.
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CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

A.  DAnh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi 
đầu tư

I.  Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; 
sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công 
nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ 
khí chế tạo  

1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu 
xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.   

2. Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại 
đặc biệt, sắt xốp, phôi thép.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng 
mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa 

nhiệt, thủy triều. 

4. Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ 
phân tích và công nghệ chiết xuất trong 

y học; dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên 
dùng cho người tàn tật.

5. Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công 
nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa 

bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; 
sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh.

6. Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn 
thông, Internet, sản phẩm công nghệ 

thông tin trọng điểm.

7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện 
tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần 

mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch 
vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông 
tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông 
tin. 

8. Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí 
chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm 

soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; rô 
bốt công nghiệp. 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)
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II.  Nuôi trồng, chế biến nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản, làm muối; sản xuất 
giống nhân tạo, giống cây trồng và 
giống vật nuôi mới

9. Trồng, chăm sóc rừng.

10. Nuôi trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản trên đất hoang hoá, vùng 

nước chưa được khai thác.

11. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.

12. Sản xuất giống mới, nhân và lai tạo 
giống cây trồng và vật nuôi có hiệu quả 

kinh tế cao.

13. Sản xuất, khai thác, tinh chế muối.

III.  Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật 
hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; 
nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công 
nghệ cao

14. Ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng 
công nghệ mới chưa được áp dụng tại 

Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học.

15. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; sản 
xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, 

thiết bị quan trắc và phân tích môi trường.

16. Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất 
thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.
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17. Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công 
nghệ cao.

IV. Sử dụng nhiều lao động

18. Dự án sử dụng thường xuyên từ 5.000 
lao động trở lên.

V.  Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng 
và các dự án quan trọng

19. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu 
hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các 
dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định. 

VI.  Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 
y tế, thể dục và thể thao

20. Đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma 
túy, cai nghiện thuốc lá.

21. Thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng 
chống dịch bệnh. 

22. Thành lập trung tâm lão khoa, hoạt 
động cứu trợ tập trung, chăm sóc 

người tàn tật, trẻ mồ côi.

23. Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn 
luyện thể thao thành tích cao, thể thao 

cho người tàn tật, cơ sở thể thao có thiết bị, 
phương tiện luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu 

cầu tổ chức các giải thi đấu quốc tế.

VII.  Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác 

24. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 
(R&D) chiếm 25% doanh thu trở lên.

25. Dịch vụ cứu hộ trên biển.

26. Đầu tư xây dựng chung cư cho công 
nhân làm việc tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 
đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng 
nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội. 

b. DAnh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

I.  Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; 
sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công 
nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cơ 
khí chế tạo 

1. Sản xuất: vật liệu cách âm, cách điện, cách 
nhiệt cao; vật liệu tổng hợp thay thế gỗ; vật 

liệu chịu lửa; chất dẻo xây dựng; sợi thuỷ tinh; xi 
măng đặc chủng.   
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2. Sản xuất kim loại màu, 
luyện gang.

3. Sản xuất khuôn mẫu cho 
các sản phẩm kim loại và phi 

kim loại.

4. Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân 
phối điện, truyền tải điện. 

5. Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho 
bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc chữa 

bệnh cho người đề phòng thiên tai, thảm họa, 
dịch bệnh nguy hiểm.

6. Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất 
trong thực phẩm.

11. Đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh 
học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; 

cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong 
sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm 
lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế 
biến dược liệu. 

12. Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất 
thuốc từ dược liệu; dự án nghiên cứu, 

chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc 
đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm 
bài thuốc đông y; khảo sát, thống kê các loại 
dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng 
dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác 
sử dụng dược liệu mới.  

13. Sản xuất sản phẩm điện tử.

14. Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết 
trong các lĩnh vực: khai thác dầu khí, 

mỏ, năng lượng, xi măng; sản xuất thiết bị nâng 
hạ cỡ lớn; sản xuất máy công cụ gia công kim 
loại, thiết bị luyện kim.

15. Đầu tư sản xuất khí cụ điện trung, cao 
thế, máy phát điện cỡ lớn.

16. Đầu tư sản xuất động cơ diezen; đầu 
tư sản xuất và sửa chữa, đóng tàu thuỷ; 

thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu đánh 
cá; sản xuất máy, phụ tùng ngành động lực, 
thủy lực, máy áp lực.

7. Phát triển công nghiệp hoá dầu.

8. Sản xuất than cốc, than hoạt tính.

9. Sản xuất: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ 
sâu bệnh; thuốc phòng, chữa bệnh cho 

động vật, thủy sản; thuốc thú y. 

10. Nguyên liệu thuốc và thuốc phòng 
chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh 

phẩm y tế; thuốc từ dược liệu; thuốc đông y; 
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17. Sản xuất: thiết bị, xe, máy xây dựng; 
thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải; đầu 

máy xe lửa, toa xe.

18. Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, 
thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho 

sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực 
phẩm, thiết bị tưới tiêu.

19. Đầu tư sản xuất thiết bị, máy cho ngành 
dệt, ngành may, ngành da, .

II.  Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy 
sản, làm muối; sản xuất giống nhân tạo, 
giống cây trồng và giống vật nuôi mới 

20. Trồng cây dược liệu.

21. Đầu tư bảo quản nông sản sau thu 
hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực 

phẩm.

22. Sản xuất nước hoa quả đóng chai, 
đóng hộp. 

23. Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia 
cầm, thuỷ sản.  

24. Dịch vụ kỹ thuật trồng cây công 
nghiệp và cây lâm nghiệp, chăn nuôi, 

thuỷ sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

25. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây 
trồng và vật nuôi. 

III.  Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật 
hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; 
nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công 
nghệ cao

26. Sản xuất thiết bị ứng phó, xử lý tràn 
dầu.
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27. Sản xuất thiết bị xử lý chất thải.

28. Đầu tư xây dựng cơ sở, công trình kỹ 
thuật: phòng thí nghiệm,   trạm thí 

nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào 
sản xuất; đầu tư thành lập viện nghiên cứu.

IV. Sử dụng nhiều lao động

29. Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 
lao động đến 5.000 lao động.

V.Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng

30. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản 
xuất, kinh doanh của hợp tác xã và 

phục vụ đời sống cộng đồng nông thôn. 

31. Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư 
sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm 

công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn. 

32. Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp 
nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công 

nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

33. Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, cảng 
hàng không, sân bay, bến cảng, nhà ga, 

bến xe, nơi đỗ xe; mở thêm các tuyến đường sắt.

34. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
tập trung ở địa bàn thuộc Phụ lục B 

ban hành kèm theo Nghị định này.

VI.  Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y 
tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc

35. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của 
các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây 

dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân 
lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề, giáo dục đại học.  

36. Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh 
viện tư nhân. 

37. Xây dựng: trung tâm thể dục, thể thao, 
nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể 

thao; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết 
bị, phương tiện tập luyện thể dục thể thao.

38. Thành lập: nhà văn hoá dân tộc; đoàn 
ca, múa, nhạc dân tộc; rạp hát, trường 

quay, cơ sở in tráng phim, rạp chiếu phim; sản 
xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, 
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bảo tồn bảo tàng, nhà văn hoá dân tộc và các 
trường văn hóa nghệ thuật.

39. Đầu tư xây dựng: khu du lịch quốc gia, 
khu du lịch sinh thái; khu công viên 

văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, 
giải trí.

VII. Phát triển ngành nghề truyền thống

40. Xây dựng và phát triển các ngành 
nghề truyền thống về sản xuất hàng 

thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực 
phẩm, các sản phẩm văn hóa.

VIII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác 

41. Cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập và 
ứng dụng internet, các điểm truy cập 

điện thoại công cộng tại địa bàn quy định tại 
Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định này. 

42. Phát triển vận tải công cộng bao gồm: 
phát triển tàu biển, máy bay, phương 

tiện vận tải đường sắt, phương tiện vận tải hành 
khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở 
lên, phương tiện thủy nội địa chở khách hiện 
đại, tốc độ cao, phương tiện chở công-ten-nơ, 
phương tiện vận tải viễn dương.

43. Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi 
nội thị. 

44. Đầu tư xây dựng chợ loại I, khu triển 
lãm. 

45. Sản xuất đồ chơi trẻ em.

46. Hoạt động huy động vốn, cho vay 
vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.
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47. Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn 
về sở hữu trí tuệ và chuyển giao 

công nghệ.

48. Sản xuất các loại nguyên liệu 
thuốc trừ sâu bệnh.

49. Sản xuất hoá chất cơ bản, 
hoá chất tinh khiết, hoá chất 

chuyên dùng, thuốc nhuộm.

50. Sản xuất nguyên liệu chất tẩy 
rửa, phụ gia cho ngành hoá 

chất.

51. Sản xuất giấy, bìa, ván nhân tạo 
trực tiếp từ nguồn nguyên liệu 

nông, lâm sản trong nước; sản xuất bột 
giấy.

52. Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm 
dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, 

sơ chế da.

53. Dự án đầu tư sản xuất trong các 
khu công nghiệp do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập.
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Địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của khoản 3 điều 16  nghị 
định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và 
Khu kinh tế. Trích: “Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư mở 
rộng, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác theo quy định 
của Nghị định này”.

TT LĨNH VỰC/ĐỊA BÀN

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế 
suất 
(%)

Thời 
gian áp 
dụng 

(Năm)

Thời 
hạn 

miễn 
(Năm)

Thời hạn 
giảm 50% 

(Năm)

1
Thu nhập của doanh nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư tại địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái

10 15 4 9

2

1. Phần thu nhập từ hoạt động xuất bản của 
Nhà xuất bản theo quy định của Luật xuất bản;
2. Phần thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả 
quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí 
theo quy định của Luật báo chí;
3. Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực 
hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội 
để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối 
tượng quy định tại Điều 53 Luật nhà ở.
4. Thu nhập của doanh nghiệp từ: Trồng, chăm 
sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy 
sản ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn; sản 
xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; 
sản xuất, khai thác và tinh chế muối; đầu tư 
bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản 
nông, thủy sản và thực phẩm;
5. Phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp 

10 Toàn 
bộ thời 
gian

3

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án 
đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện 
tại địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

10 Toàn 
bộ thời 
gian

4 9
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ÁP DỤNG VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 
định của dự án đầu tư tại khu kinh tế 

cửa khẩu (trừ khu phi thuế quan) được 
miễn thuế nhập khẩu, bao gồm các hạng 
mục quy định tại Điều 12 Quyết định 
72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính 
sách tài chính đối với KKT Cửa khẩu ngày 
26/11/2013:

2. Hàng hóa từ khu phi thuế quan thuộc 
khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra 

nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài 
vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế 
cửa khẩu và chỉ sử dụng trong khu phi 
thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế 
quan này sang khu phi thuế quan khác 
thuộc đối tượng không chịu thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. (Điều 12 Quyết 
định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013)

3. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, 
lắp ráp tại khu phi thuế quan thuộc 

khu kinh tế cửa khẩu khi xuất khẩu ra 
nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. 
(Điều 12 Quyết định 72/2013/QĐ-TTg 
ngày 26/11/2013)

4. Hàng hóa là vật liệu xây dựng từ nội 
địa Việt Nam hoặc từ các khu chức 

năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa 
vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế 

cửa khẩu để xây dựng, sửa chữa và bảo 
dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội chung trong khu phi thuế quan được 
miễn thuế xuất khẩu. (Điều 12 Quyết 
định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013)

5. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong 
nước chưa sản xuất được nhập khẩu 

để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu 
kinh tế cửa khẩu (trừ các dự án sản xuất 
các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, 
sản phẩm điện tử, điện lạnh và những mặt 
hàng khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu 
trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày 
bắt đầu sản xuất. (Điều 12 Quyết định 
72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013)

6. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, 
lắp ráp tại khu phi thuế quan không 

sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu 
từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địa 
Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu; 
trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh 
kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập 
khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp 
thuế nhập khẩu tính trên phần nguyên 
liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong 
hàng hóa. (Điều 12 Quyết định 72/2013/
QĐ-TTg ngày 26/11/2013)
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III. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Áp dụng với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: (Điều 10, Quyết 
định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013)

1. Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế 
quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu 

xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng 
không chịu thuế giá trị gia tăng.

2. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được 
tiêu thụ trong khu phi thuế quan 

thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối 
tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

3. Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước 
ngoài vào và được tiêu thụ trong khu 

phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu 
thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị 
gia tăng.

4. Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức 
năng khác trong khu kinh tế cửa 

khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt 
Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan 
thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng 

mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, 
trừ những trường hợp sau:
a) Hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng 
thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định tại 
khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Hàng hóa không thực hiện thủ tục hải 
quan khi xuất khẩu từ các khu chức năng 
khác trong khu kinh tế cửa khẩu và từ 
nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan 
không được ngăn cách với lãnh thổ bên 
ngoài bằng hàng rào cứng.

5. Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế 
quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu đưa 

vào tiêu thụ tại các khu chức năng khác 
trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc đưa vào 
tiêu thụ trong nội địa Việt Nam phải chịu 
thuế giá trị gia tăng theo quy định của 
pháp luật.
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Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Khu Kinh tế (Vân Đồn, Móng Cái, 
Hoành Mô, Bắc Phong Sinh) được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.
(Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008)
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I. MIễN TIềN THUê ĐấT

1.  Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu 
đãi đầu tư đầu tư trên địa bàn Huyện

2. Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho 
công nhân của các khu công nghiệp theo 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ 
đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất 
vào giá cho thuê nhà.

3. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của 
các tổ chức sự nghiệp công; đất xây 

dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ nếu đáp ứng 
được các điều kiện liên quan (nếu có) bao 
gồm: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây 
dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây 
dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở 
sản xuất thử nghiệm.

4. Đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp 
dịch vụ hàng không trừ đất xây dựng cơ 

sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng 
không.

5. Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa 
chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán 

vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công 
cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành 
khách công cộng theo quy định của pháp luật 
về vận tải giao thông đường bộ.

6. Đất xây dựng công trình cấp nước bao 
gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, 

đường ống và công trình trên mạng lưới đường 
ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, 
vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, 
nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật 
tư, thiết bị).

7. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung 
trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất theo quy hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt quy định tại Khoản 2 Điều 149 
Luật Đất đai.

8. Miễn tiền thuê đất mười một (11) năm 
đối với dự án đầu tư tại địa bàn Huyện; 

9. Miễn tiền thuê đất mười lăm (15) năm 
đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực 

ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn Huyện.

II. GIảM TIểN THUê ĐấT

1. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng 
vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà bị 
thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản 
lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt 

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI
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hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối 
với năm bị thiệt hại.

2. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào 
mục đích sản xuất kinh doanh mà không 

phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, làm muối hoặc không phải 
trường hợp quy định tại mục 1 khi bị thiên tai, 
hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 
50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian 
ngừng sản xuất kinh doanh.

III.  DỰ ÁN Sử DỤNG ĐấT Xây DỰNG CôNG 
TRìNH CôNG CộNG Có MỤC ĐíCH 
KINH DoANH XÃ HộI HóA 

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất 
ngoài các đô thị được Nhà nước cho thuê 

đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây 
dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức 

cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời 
gian thuê.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử 
dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa 
phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê 
đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là 
miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của 
dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo 
quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật 
về đầu tư.
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CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ KHUYẾN KHÍCH DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2017

(Quyết định số 1066  /2015/QĐ-UBND ngày 21 /4 /2015 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

I. ĐIềU KIệN, NGUyêN TắC ÁP DỤNG Hỗ 
TRợ ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư được hỗ trợ phải đảm 
bảo các điều kiện sau:

a) Điều kiện chung:
- Dự án sử dụng tối thiểu 30% lao động 
tại địa phương.
- Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc chấp thuận cho phép đầu tư của Ủy 
ban nhân dân tỉnh nếu chưa có quy hoạch 
được duyệt.
- Nội dung hỗ trợ phải được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế, dự 
toán hạng mục, công trình hoặc phê 
duyệt thiết kế, tổng dự toán của cả dự 
án trước khi triển khai.
- Nhà đầu tư có văn bản cam kết nếu 
không thực hiện dự án đúng mục đích, 
tiến độ sẽ hoàn trả phần hỗ trợ (tính cả lãi 
suất theo lãi suất vay).
- Bảo đảm các tiêu chuẩn chuyên ngành 

theo quy định và yêu cầu về bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật bảo 
vệ môi trường.
- Bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn 
phòng chống dịch bệnh, an toàn thực 
phẩm (đối với dự án đầu tư cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp).
b) Điều kiện về quy mô, công suất hoặc 
tổng mức đầu tư tối thiểu:
- Quy mô sản xuất giống lợn Móng Cái: 4 
nghìn con giống/năm; giống gà Tiên Yên: 
100 nghìn con giống/năm. Giống thuỷ 
sản: 5 triệu cá giống nước mặn, lợ/năm; 
15 triệu cá giống nước ngọt hoặc giống 
thuỷ sản khác/năm.
- Công suất giết mổ gia súc, gia cầm: 
200 con gia súc hoặc 2.000 con gia cầm/
ngày, đêm.
- Dự án đầu tư cơ sở bảo quản, sơ chế và 
chế biến các sản phẩm từ nông, lâm, dược 
liệu, thủy sản theo công nghệ mới, công 
nghệ tiên tiến có quy mô vốn đầu tư từ 15 
tỷ đồng (không tính vốn lưu động).
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II. Hỗ TRợ CHUNG
1. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thuê đất, 
thuê mặt nước.
a) Hỗ trợ tương đương 50% chi phí giải 
phóng mặt bằng theo phương án được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
do nhà đầu tư ứng trước đối với phần 
không được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất phải nộp nhưng không quá 10 tỷ 
đồng/dự án.
b) Nhà đầu tư thuê đất, thuê mặt nước của 
hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án 
đầu tư thì được hỗ trợ 50% tiền thuê đất, 
thuê mặt nước theo mức giá thấp nhất của 
loại đất tương ứng trong bảng giá đất do 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho 03 
năm đầu tiên kể từ khi khởi công dự án.
2. Hỗ trợ lãi suất.
a) Nhà đầu tư được hỗ trợ lãi suất tiền 
vay tại các ngân hàng thương mại để thực 
hiện dự án. Mức hỗ trợ lãi suất là 6%/
năm/số dư nợ thực tế.
b) Nếu nhà đầu tư có dự án theo chuỗi 
liên kết giá trị từ sản xuất, chế biến đến 
tiêu thụ sản phẩm, hoặc khi xây dựng 
vùng nguyên liệu mà có hợp đồng liên 
kết sản xuất nguyên liệu ổn định với 
người dân, hoặc có dự án đầu tư tích tụ 
đất hình thành vùng nguyên liệu thông 

qua hình thức hộ gia đình, cá nhân góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các 
dự án không thuộc trường hợp nhà nước 
thu hồi đất thì được hỗ trợ 100% lãi suất/
số dư nợ thực tế.
c) Thời gian hỗ trợ lãi suất: tối đa 03 năm, 
tính từ ngày bắt đầu vay vốn theo hợp 
đồng tín dụng với ngân hàng thương mại.
d) Mức hỗ trợ lãi suất được điều chỉnh 
phù hợp với điều kiện thực tế do Ngân 
hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh đề 
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
3. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đổi 
mới công nghệ.
Ngoài hỗ trợ chi phí đầu tư được quy định 
tại Điều 6, nhà đầu tư được hỗ trợ 50% chi 
phí nhưng không quá 1 tỷ đồng/dự án để 
thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chi phí chuyển giao công nghệ bao 
gồm: Bí quyết kỹ thuật, kiến thức về công 
nghệ được chuyển giao dưới dạng phương 
án công nghệ, quy trình công nghệ, giải 
pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ 
thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương 
trình máy tính, thông tin dữ liệu...;
b) Chi phí nguyên liệu, năng lượng sản 
xuất thử;
c) Chi phí hỗ trợ trả tiền công cho người 
lao động và cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham 
gia trong thời gian sản xuất thử;
d) Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm 
sản xuất thử, chi phí quảng cáo, giới thiệu 
sản phẩm;
đ) Chi phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn về kỹ 
năng tay nghề, năng lực quản lý công nghệ 
và đổi mới công nghệ cho cán bộ kỹ thuật.
4. Hỗ trợ hạ tầng ngoài hàng rào dự án.
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Trường hợp dự án chưa có đường giao 
thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến 
hàng rào dự án thì được hỗ trợ 70% chi 
phí nhưng không quá 5 tỷ đồng đầu tư 
xây dựng các hạng mục này.
5. Hỗ trợ san lấp mặt bằng.
Trường hợp dự án phải san lấp mặt bằng 
thì được hỗ trợ 80% chi phí san lấp mặt 
bằng nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án.
c) Hỗ trợ một lần 70% chi phí nhưng 
không quá 1 tỷ đồng/dự án để mua 
giống gốc, đầu dòng, siêu nguyên 
chủng, giống cụ kỵ, giống ông bà (hỗ 
trợ cả nhập ngoại), giống bố mẹ đối với 
giống lai nhưng không quá 30% chi phí 
sản xuất giống lai đối với một số loại 
giống cần khuyến khích.

nước thải, nhà lưới, vật liệu làm giống 
và mua thiết bị. Dự án có quy mô, công 
suất lớn hơn so với quy mô, công suất 
tối thiểu quy định tại điểm b Khoản 1 
Điều 4 thì mức hỗ trợ tối đa được tăng 
tương ứng (theo số lần tăng về quy 
mô, công suất) nhưng không quá 30 tỷ 
đồng/dự án.

b) Hỗ trợ 50% chi phí nhưng không 
quá 750 triệu đồng/nhiệm vụ: Nghiên 
cứu chọn tạo; sản xuất thử nghiệm, 
khảo nghiệm, kiểm nghiệm và khu vực 
hóa các giống mới; phục tráng, gia hóa 
những giống có đặc tính tốt; nghiên 
cứu quy trình sản xuất, chế biến và bảo 
quản giống; nhập nội nguồn gen, thu 
thập, lưu giữ nguồn gen.

2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung công nghiệp.

a) Hỗ trợ 60% chi phí nhưng không 
quá 10 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ 
sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, 
xử lý chất thải và mua thiết bị. Dự án 
có quy mô, công suất lớn hơn so với 
quy mô, công suất tối thiểu quy định 
tại điểm b Khoản 1 Điều 4 thì mức hỗ 
trợ tối đa được tăng tương ứng (theo số 
lần tăng về quy mô, công suất) nhưng 
không quá 30 tỷ đồng/dự án.

III. Hỗ TRợ RIêNG TừNG LĨNH VỰC

1. Hỗ trợ đầu tư sản xuất giống lợn 
Móng Cái, giống gà Tiên Yên, giống 
thủy sản chủ lực cần xây dựng thương 
hiệu (cá song, cua biển, tôm, bào ngư, 
tu hài xá sùng).

a) Hỗ trợ 50% chi phí nhưng không 
quá 7,5 tỷ đồng/dự án để xây dựng 
cơ sở hạ tầng về hệ thống đường giao 
thông, hệ thống điện, hệ thống cấp 
thoát nước, đê bao, kè, công trình xử lý 
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khai thực hiện nhưng chưa hoàn thiện 
hoặc tiếp tục đầu tư mở rộng dự án thì 
được xem xét hỗ trợ theo các hạng mục 
đầu tư mới; nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất 
với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định sau khi thống nhất với Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản, sơ chế 
và chế biến các sản phẩm từ nông, lâm, 
dược liệu, thủy sản theo công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến.

Hỗ trợ 60% chi phí nhưng không quá 10 
tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng 
về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, 
nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng 
rào dự án. Dự án có tổng mức đầu tư lớn 
hơn so với mức vốn tối thiểu quy định tại 
điểm b Khoản 1 Điều 4 thì mức hỗ trợ tối 
đa được tăng tương ứng (theo số lần tăng 
về quy mô vốn) nhưng không quá 30 tỷ 
đồng/dự án.

b) Hỗ trợ 100% chi phí kiểm dịch động 
vật theo quy định hiện hành; hỗ trợ chi 
phí giết mổ bằng 5 lần chi phí kiểm dịch 
gia súc/con (riêng đối với trâu, bò hỗ trợ 
chi phí giết mổ bằng 12 lần chi phí kiểm 
dịch/con), đối với gia cầm hỗ trợ 10 lần 
chi phí kiểm dịch gia cầm/con.

c) Riêng đối với các dự án đầu tư cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công 
nghiệp đang hoạt động thì được hỗ trợ 
chi phí kiểm dịch động vật và chi phí giết 
mổ bằng mức quy định tại Quyết định 
này. Đối với các dự án đã và đang triển 
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I.  LĨNH VỰC GIAO THÔNG 
1.   Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên (bao gồm cả cầu 

Vân Tiên). 
2.  Dự án Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái.
3.  Dự án Cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên.
4.  Dự án Cảng Vạn Gia, TP. Móng Cái.
5.  Dự án Cảng du lịch Hòn Gai, TP. Hạ Long.
6.   Dự án Đường giao thông và bãi đỗ xe tại cửa khẩu Hoành Mô 

và cửa khẩu Đồng Văn, huyện Bình Liêu.
7.  Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
8.  Dự án Cảng phía Bắc Cái Bầu, huyện Vân Đồn.
9.  Dự án Mở rộng, nâng cấp cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

II.   LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN VÀ ĐÔ THỊ
10.   Dự án Đầu tư xây dựng KCN và dịch vụ Đầm Nhà Mạc, TX 

Quảng Yên.
11.   Dự án Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN Việt Hưng  

(giai đoạn 2), TP Hạ Long.
12.  Dự án Đầu tư xây dựng KCN Tiên Yên (giai đoạn 1).
13.  Dự án Khu trung tâm hành chính Khu kinh tế Vân Đồn.

DANH MỤC DỰ ÁN 
7

8
10
12
14
16
18

20
22
24

27
28

30

32
34

1 Xây dựng trạm cấp nước sạch (nước hợp vệ sinh) Quảng 
Minh, Quảng Phong, Cái Chiên, Tài Chi; 2015-2020 Hải Hà

2 Phát triển mạng lưới cấp nước cho các đô thị khu công 
nghiệp - cảng biển Hải Hà và thành phố Móng Cái; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

3 Các khu xử lý nước thải khu vực thành phố Móng Cái và 
khu du lịch Trà Cổ - Bình Ngọc 2015-2020 Móng Cái

4 Xây dựng, nâng cấp hệ thống hồ chứa, kênh thủy lợi trên 
địa bàn; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

5 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và các 
trạm bơm nước thải; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

6
Xây dựng, nâng cấp hệ thống đê Hải Xuân, Bình Ngọc, Hải 
Tiến, Hải Đông, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, v.v, các tuyến bờ 
kẻ biển tại Móng Cái, Hải Hà;

2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

7 Đầu tư hệ thống kênh thủy lợi cấp nước phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

8 Xây dựng khu xử lý rác thải tại các xã đảo và các xã biên giới; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

9 Nâng cấp cơ sở hạ tầng điện trên toàn địa bàn (lưới điện và 
các trạm biến thế) và trên đảo Vĩnh Thực; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

10 Nâng cấp cơ sở hạ tầng (đường, điện) cho các xã nông 
thôn mới. 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

11 Xây dựng các trạm y tế lưu động hỗ trợ cho các xã vùng 
sâu vùng xa; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

12
Đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở cho 
các xã/phường/thị trấn trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái;

2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

13 Đầu tư nâng cấp, xây dựng hiện đại hóa hệ thống đài phát 
thanh và truyền thanh từ cấp thành phố đến cấp cơ sở tại 
Móng Cái và 9 xã huyện Hải Hà;

2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

14 Xây dựng công viên cây xanh phục vụ nghỉ ngơi, ngắm 
cảnh của nhân dân 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà

15 Xây dựng trung tâm thông tin và sàn giao dịch KHCN nhằm 
quảng bá thông tin, kết nối cung - cầu về KHCN; 2015-2020 Móng Cái, Hải Hà
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6.   Dự án Đường giao thông và bãi đỗ xe tại cửa khẩu Hoành Mô 

và cửa khẩu Đồng Văn, huyện Bình Liêu.
7.  Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
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II.   LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN VÀ ĐÔ THỊ
10.   Dự án Đầu tư xây dựng KCN và dịch vụ Đầm Nhà Mạc, TX 

Quảng Yên.
11.   Dự án Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN Việt Hưng  

(giai đoạn 2), TP Hạ Long.
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